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TẦM NHÌN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược 
phẩm Thành Phát phấn đấu trở 
thành Công ty phân phối Dược 
phẩm chuyên nghiệp, uy tín hàng 
đầu Việt Nam. với những sản phẩm 
chất lượng cao và an toàn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sức khoẻ là sức mạnh quyết định sự tồn tại và 
phát triển . Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dược 
phẩm Thành Phát luôn xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động mang đậm văn 
hoá riêng để tạo dựng giá trị sức khoẻ con người.

GIỚI THIỆU 
TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Dược phẩm Thành Phát là Công ty 
phân phối các loại dược phẩm, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trang 
thiết bị y tế, nhằm đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng trong và ngoài 
nước.
Dược phẩm Thành Phát mong 

muốn gửi trọn niềm tin vào từng sản phẩm của mình phân phối đồng thời hy 
vọng các nhân viên công ty và nhà thuốc cùng đồng hành gửi trọn niềm tin 
vào Công ty vì mục tiêu phát triển chung.  Chúng tôi mong muốn mang 
những sản phẩm tốt nhất đến bệnh nhân và những lợi ích cao nhất đến 
khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, cùng sự phục 
vụ chu đáo. 

THANH PHAT
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SỨ MỆNH

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Với phương châm luôn mang đến những điều tốt nhất cho khách 
hàng, Dược phẩm Thành Phát chú trọng vào đổi mới, nâng cao chất 
lượng sản phẩm đồng thời đa dạng hóa các dịch vụ hình thức phân 
phối sản phẩm cũng như hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Sở hữu và phân phối một số sản phẩm công nghệ cao đồng thời cung 
cấp sản phẩm chất lượng mang tính đột phá đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Dược phẩm Thành Phát cam kết mang đến cho cộng đồng những sản 
phẩm có chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả điều trị cao, dịch vụ tốt với 
giá hợp lý bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất của mình đối với 
xã hội.
Góp phần nâng tầm, vị thế ngành Y Dược Việt Nam.

Đối với Dược phẩm Thành Phát nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức 
quan trọng trong việc phát triển công ty vì vậy việc xây dựng chính 
sách thu hút, đãi ngộ và bồi dưỡng nhân sự luôn là mối quan tâm hàng 
đầu trong chiến lược phát triển.
Nhận thức được điều này ban lãnh đạo công ty đã có những chính 
sách nhân sự đúng đắn và tiến bộ, tạo nên một đội ngũ cán bộ quản 
lý là những chuyên gia, y dược sỹ có trình độ, tâm huyết và dồi dào kinh 
nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm.
Hiện tại công ty đã thu hút được hàng trăm y dược sỹ được đào tạo 
một cách bài bản để kết nối các sản phẩm của công ty đến các hệ 
thống nhà thuốc rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Hotline: 0966834589 Email: tppharmahn@gmail.com

Tài liệu lưu hành nội bộ



Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược phẩm 
Thành Phát luôn luôn nổ lực để đem đến 
cho khách hàng các sản phẩm an toàn, 
hiệu quả, chất lượng cao để nâng cao 
sức khoẻ cộng đồng.
Trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát 
triển, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu 
Dược phẩm Thành Phát tự tin là đơn vị đối 
tác mà khách hàng đang tìm kiếm.

Công ty đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc định hướng quy hoạch 
chiến lược phát triển đúng đắn đối với sự tồn tại và phát triển của mình trong 
sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường.
Mọi hoạt động của công ty đều được thực hiện công khai, dân chủ, toàn 
thể cán bộ công nhân viên đều được biết, thảo luận và tham gia đóng góp 
ý kiến vào các chương trình hành động chung của công ty.
Chú trọng đến việc xây dựng văn hoá công ty.Ưu tiên vào việc tạo ra một 
môi trường làm việc hăng say, hiệu quả, nơi mỗi nhân viên có thể phát huy 
tối đa khả năng sáng tạo, sức lao động của mình, xây dựng công ty ngày 
càng phát triển.
Mở rộng hợp tác, liên kết với các đối tác bên ngoài để cập nhật, nắm bắt 
những cách thức quản lý và kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất.
Ngay từ khi thành lập công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược phẩm Thành Phát 
xác định phương châm hoạt động dựa trên giá trị chia sẻ, chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi xây dựng mô hình hoạt động kinh doanh 
với lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng đặt lên hàng đầu, sau đó mới là lợi 
ích kinh doanh với đối tác và công ty.
Trong thời gian tới, Dược phẩm Thành Phát sẽ tiếp tục theo đuổi những sứ 
mệnh và chính sách đã đề ra. Công ty luôn mạnh dạn có những đổi mới về 
phương pháp quản lý, phương án kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng 
hóa, cùng với tập thể đoàn kết chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua tất cả khó 
khăn, thử thách để tiếp tục vươn xa, chinh phục những đỉnh cao mới.

LỢI ÍCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 
& NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ PHÁT TRIỂN
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 TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
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Chất lượng sản phẩm là nền 
móng và là giá trị cốt lõi để 
đạt được những ước mơ về 
tầm nhìn và chiến lược phát 
triển của Công ty TNHH XNK 
Dược phẩm Thành Phát. Vì 
vậy quá trình sản xuất từ khâu 
lựa chọn nguyên liệu đến sản 
xuất thành phẩm được chúng 
tôi đặc biệt quan tâm.

Nguồn nguyên liệu sử dụng trong các sản phẩm của Thành Phát phải 
có xuất xứ rõ ràng, quản lý theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.
Đối với các nguyên liệu là dược liệu tự nhiên chúng tôi lựa chọn các 
dược liệu được trồng theo tiêu chuẩn GACP quản lý chặt chẽ từ khâu 
chọn giống, trồng trọt và thu hái.
Đối với các nguyên liệu ngoại nhập hầu hết chúng tôi lựa chọn các 
nguyên liệu đến từ các quốc gia Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... là 
những nơi có yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng nguyên liệu. Tất cả 
các nguyên liệu đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất.

Nhà máy sản xuất được cấp các chứng chỉ chất lượng như GMP-WHO, 
CGMP, ISO 22000, ISO 9001...đây là tiêu chí quan trọng để tạo ra các 
sản phẩm chất lượng. Tại đây, quy trình chiết xuất hiện đại được áp 
dụng như: công nghệ chiết xuất siêu âm, chiết cô tuần hoàn khép kín, 
phun sấy ly tâm tốc độ cao... quá trình chiết xuất ở nhiệt độ thấp đảm 
bảo không làm ảnh hưởng đến dược tính của hoạt chất, đồng thời kéo 
được toàn bộ hoạt chất ra khỏi dược liệu mà không đem theo tạp chất 
của nó. Qúa trình phun sấy tốc độ cao rút ngắn thời gian tiếp xúc với 
nhiệt của hoạt chất giúp hoạt chất không bị phá huỷ trong quá trình sấy 
cũng là một điểm khác biệt đem lại chất lượng vượt trội cho sản phẩm 
của chúng tôi.
“Dây chuyền hiện đại cùng quy trình quản lý đảm bảo chất lượng 
nghiêm ngặt nhất, chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm của Thành Phát đều 
là sự lựa chọn hàng đầu đem đến giá trị An toàn - Hiệu quả cho quý 
khách hàng.”
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Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Thành Phát xin trân trọng 
gửi tới Quý Khách hàng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. 
Thời gian qua, nhờ có sự hỗ trợ hợp tác hiệu quả không ngừng của Quý 
Khách hàng. Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Thành Phát 
chúng tôi đã và đang hợp tác, phân phối được nhiều mặt hàng Dược 
phẩm với các công ty Dược và Nhà Thuốc trong cả nước.
Chúng tôi tự hào có một đội ngũ nhân lực dồi dào với tư duy năng 
động, sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng 
phục vụ Quý Khách 24/7 vì một mục tiêu chung  phấn đấu để Công ty 
TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Thành Phát trở thành một tập đoàn 
mạnh và phát triển mang đến cho Quý Khách và Cộng Đồng những 
sản phẩm chất lượng nhất.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả Quý Khách hàng và mong 
nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của Quý 
Khách vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển chung của cả hai bên.
Kính chúc Quý Khách hàng “ Sức Khỏe – Hạnh Phúc – Thành Công’’

THÀNH PHÁT ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

 LỜI CẢM ƠN

!!!
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Sẹo là một mô sợi được hình thành nhằm thay 
thế cho một vùng da bị tổn thương. SCARIEL 
giúp quá trình tái tạo tế bào da, tăng khả năng 
phục hồi tổn thương, ngăn ngừa hình thành 
sẹo. Tại sao SCARIEL lại làm được điều này?

CX Rau má sử dụng trong Scariel có xuất sứ từ 
đảo Jeju - Hàn Quốc nơi đất chứa nhiều 
khoáng chất là thổ nhưỡng tốt nhất cho các 
loại nguyên liệu.
Cây rau má của Jeju được lên men bằng 
mạch nha theo phương pháp làm Shindari. 
Quá trình lên men giúp cho nguyên liệu ổn 
định lâu dài trong suốt quá trình bảo quản. Đối 
với các sản phẩm không sử dụng nguyên liệu 
Rau má đã trải qua quá trình lên men theo 
phương pháp Shindari rất dễ bị oxy hoá làm 
giảm tác dụng của sản phẩm trong quá trình 
bảo quản đặc biệt là sau khi mở nắp.

Rau má là loại nguyên liệu có khả năng phục 
hồi vết thương, làm liền sẹo nhờ sự kích thích 
quá trình sản sinh collagen và chất keo trong 
các mô sẹo. Ngoài ra, trong rau má còn chứa 
chất Triterpenoids, madecassoside, asiatico-
side, asiatic và axit madecassic giúp đưa các 
dưỡng chất chuyển sâu vào trong da, thúc 
đẩy quá trình phục hồi, cải thiện làn da sẹo, da 
mất đàn hồi, khô ráp và thâm sạm.  

RAU MÁ:

Thành phần tiếp theo của SCARIEL là Chiết xuất Hành tây. Hành 
tây có thể làm giảm viêm và liền sẹo. Một trong những chất 
chống oxy hóa nổi tiếng nhất trong chiết xuất hành tây là 
quercetin, quercetin được ví như hoạt chất vàng trong điều trị 
sẹo. Hợp chất này giúp chống viêm và làm lành vết thương. Đặc 
tính này làm cho chiết xuất hành tây trở nên phổ biến trong các 
chế phẩm bôi ngoài da được sử dụng để điều trị sẹo. 
Một nghiên cứu khác từ năm 2018 đã so sánh việc bôi gel chiết 
xuất hành tây với gel silicon, một phương pháp điều trị sẹo phổ 
biến khác. Sau khi áp dụng mỗi loại gel trong 12 tuần, các nhà 
nghiên cứu nhận thấy cả hai đều có hiệu quả như nhau trong 
việc điều trị sẹo sau phẫu thuật.

HÀNH TÂY:

Nghệ là một loại thảo dược quen thuộc được dùng để trị mụn 
và mờ sẹo từ xa xưa. Nghệ giúp trị mụn, trị thâm liền sẹo là bởi có 
chứa hoạt chất curcumin có hoạt tính và tính oxy hóa cao.
Hoạt chất curcumin còn chống oxy hóa, giúp giảm bớt melanin 
trên da, khôi phục cấu trúc collagen giúp ngăn ngừa hình thành 
các vết sẹo. Không chỉ ngừa seọ curumin giúp ức chế Probacte-
rina Acne – một vi khuẩn chính gây ra mụn cũng như các phản 
ứng viêm.
Curcumine thông thường kích thước lớn rất khó thấm vào da. 
Curcumin sử dụng trong SCARIEL được bào chế bằng công 
nghệ Nano có kích siêu nhỏ giúp tăng độ hoà tan và thẩm thấu 
vào da, làm tăng hiệu quả điều trị lên hàng ngàn lần so với 
Curcumin thông thường.

NANO CURCUMIN:

Nano silver trong Scariel có khả năng kháng 
khuẩn mạnh giúp thông qua cơ chế phá huỷ 
màng tế bào vi khuẩn, virus ức chế ADN sự 
nhân lên của vi khuẩn từ đó làm cho vết 
thương không bị viêm nhiễm, ngăn ngừa sự lan 
rộng của vết thương. Đồng thời thông qua cơ 
chế kháng viêm làm giảm sự tăng sinh của tế 
bào sợi nguyên nhân chính hình thành sẹo.

SCARIEL là loại cream được bào chế đặc biệt khác với các 
sản phẩm trị sẹo thông thường:
Hệ nền có chứa các Phospholipite với đặc tính lưỡng cực 
tương thích với cấu trúc da giúp hoạt chất dễ dàng thấm 
sâu vào da làm tăng hiệu quả điều trị.
Scariel tạo ra lớp màng polymer sinh học siêu mỏng ngăn 
ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập giúp bảo vệ tuyệt đối cho 
các vùng da bị tổn thương.

NANO SILVER:

SCARIEL
KEM SẸO

Người bị sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo do 
phẫu thuật, bỏng, do các bệnh 
ngoài da như thủy đậu, herpes...

Tái tạo da - ngừa sẹo

SỰ KHÁC BIỆT DẠNG BÀO CHẾ

Bởi vì SCARIEL có chứa các thành phần:
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Centella asiatica extract (chiết xuất Rau má), 
Allium Cepa Extract (chiết xuất Hành tây), 
Curcumin extract (chiết xuất nghệ), Nano bạc, 
Vaselin, Sodium Acrylates Copolymer (and) Leci-
thin, PEG-40 hydrogenate castor oil, Allantoin, 
Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglyc-
erin, Menthol, Alcohol, Nước tinh khiết vừa đủ.

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

THÀNH PHẦN

- Hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da
- Làm lành các vết thương nhỏ thâm do mụn, trầy 
xước và tổn thương da
- Hỗ trợ ngừa khuẩn ở vùng da bị tổn thương
- Giúp tăng độ đàn hồi cho da.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

- Người bị sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo do phẫu thuật, bỏng, do các bệnh ngoài 
da như thủy đậu, herpes...
- Người có vết thâm sẹo do mụn bọc, mụn trứng cá...
- Người bị rạn nứt da.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Làm sạch vùng da bị sẹo rồi lau khô.
- Lấy một lượng vừa đủ sản phẩm, bôi trực tiếp lên phần bị sẹo, sau đó 
massage nhẹ nhàng vùng da này.
- Bôi ngày 3 – 4 lần lên vùng da bị sẹo.
- Bôi ngày 2 lần vào mỗi sáng và tối lên các vùng có nguy cơ thay đổi về 
kích thước gây rạn nứt như bụng, ngực, hông đùi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SCARIEL

Tài liệu lưu hành nội bộ



Superoxide dismutase (SOD) được chiết xuất từ 
cà chua xanh là một chất chống oxy hóa 
mạnh và giúp làm dịu da.
Ezyme SOD là chất chống Oxy hoá (gốc tự do) 
mạnh nhất trong cơ thể, giúp ngăn chặn giải 
phóng Cytokin - yếu tố gây viêm, ngứa, chàm 
sữa, eczema, vẩy nến ... và tăng sinh Collagen 
gây sẹo. SOD nội sinh có sẵn trong cơ thể 
không đủ để trung hoà các gốc tự do. 
Chính vì vậy việc bổ sung trực tiếp SOD ngoại 
sinh có nguồn gốc thiên nhiên lên vùng da bị 
tổn thương là một giải pháp hữu hiệu để giúp 
giảm nhanh các triệu chứng viêm ngứa ở 
người bị viêm da cơ địa và giúp mềm da, co 
sẹo.

SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD):

NEEM EXTRACT (Azadirachta Indica Leaf Extract):

COLLIDAN SILVER - Nano bạc:

Neem đã được sử dụng từ thời cổ đại, y học cổ 
truyền đã sử dụng neem như một chất chống 
viêm. Ngày nay với công nghệ chiết xuất hiện 
đại, chiết xuất Neem có hoạt lực cao hơn rất 
nhiều có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm 
để điều trị các bệnh viêm nhiễm ngoài da.

TOCOPHERYL ACETATE:
Vitamin E trong SODERMAX sử dụng công nghệ 
bào chế tạo hệ Nước/Dầu giúp tăng thời gian 
giữ ẩm, giúp kéo dài thời gian tác dụng.
Vitamin E cũng là một chất oxy hoá với khả 
năng chống viêm mạnh, đồng thời làm tăng 
củng cố hàng rào bảo vệ da.

SKEM BÔI VIÊN DA - VẢY NẾN

B¥ dung SOD n©i sinh
Bảo vệ da, kháng khuẩn
Dư±ng ẩm gi�p da m¹m mại

“Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về da là do vi khuẩn, virus vì vậy để điều trị các bệnh thì mục tiêu 
đầu tiên cần tập trung là kháng khuẩn, kháng virus. SODERMAX hoạt động theo cơ chế đó với các thành phần kháng khuẩn 
tự nhiên được nhập khẩu từ Châu Âu nơi có những quy định nghiêm ngặt về việc đảm bảo chất lượng.”
Đối với những bệnh nhân mãn tính phải sử dụng sản phẩm bôi da thường xuyên thì việc lựa chọn sản phẩm phải rất thận 
trọng. Có nhiều sản phẩm trên thị trường lạm dụng việc sử dụng Corticoid để đem lại tác dụng nhanh nhưng lại gây ra những 
biến chứng nghiêm trọng trên da như: teo da, rạn da, thay đổi sắc tố da, da dễ bị bầm tím, chậm lành vể thương, bội nhiễm... 
Thậm chí nếu dùng lâu ngày trên diện rộng Corticoid sẽ ngấm vào máu gây ra các tác động nghiêm trọng như hội chứng 
Cushing. Mặt khác sử dụng Corticoid lâu ngày dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào thuốc phải tăng liều dùng, thậm chí mất đáp 
ứng sau quá trình điều trị, khiến cho việc điều trị ngày càng khó khăn hơn. SODERMAX chứa các thành phần kháng sinh tự 
nhiên, không chứa corticoid có thể sử dụng lâu dài, an toàn và hiệu quả. Hơn thế nữa SODERMAX an toàn với trẻ em, phụ nữ 
có thai và đang cho con bú.

Là một dạng hạt tồn tại của kim loại bạc. Các hạt này có kích thước nhỏ 
mà mắt thường không nhìn thấy được.
Nano bạc có tác dụng kháng khuẩn cao trên cả vi khuẩn Gram âm, 
Gram dương và các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh. Một số loài phổ 
biến như: Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Streptococcus, E. Coli, 
Coliform, P. aeruginosa, Aci.baumannii, Enterococcus faecalis (khuẩn liên 
cầu), N. gonorrhoeae (lậu cầu)… 
Không chỉ kháng khuẩn Nano bạc là một chất chống nấm hiệu quả. Nó 
có tác dụng trên nhiều loại nấm như Candida albicans, Candida 
glabrata, Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus, Saccharomyces… 
Cơ chế chống nấm được lý giải do chúng có thể phá vỡ màng tế bào và 
ức chế quá trình nảy chồi.

TECA (Titrated Extract of Centella Asiatica)
Bằng phương pháp chiết xuất công nghệ cao của nhà sản xuất nguyên 
liệu nổi tiếng SEPPIC - Pháp đã trích ly được các thành phần Asiaticoside, 
madecassic acid, Asiatic acid ở dạng tinh khiết nhất từ cây Rau má mọc 
hoang dã ở vùng Madagascar. SODERMAX sử dụng nguyên liệu này như 
thành phần chính đem lại tác dụng vượt trội làm tăng khả năng kháng 
khuẩn, kháng viêm, chữa lành da bị tổn thương, phục hồi tính toàn vẹn 
của da. Ngoài ra TECA là loại nguyên liệu có khả năng phục hồi vết 
thương, làm liền sẹo nhờ sự kích thích quá trình sản sinh Collagen và chất 
keo trong các mô sẹo.

ALPHA BISABOLOL
BISABOLOL được nhập khẩu từ hãng sản xuất BASF - CHLB Đức là thành 
phần chính trong cúc la mã, thành phần này giúp làm dịu da bị kích ứng, 
có đặc tính giảm đau. Đồng thời là một chất tăng cường sự thâm nhập. 
Cấu trúc hóa học của nó giúp nó thấm sâu hơn vào da, tăng khả năng 
dưỡng ẩm, giúp các nguyên liệu khác thấm sâu vào da làm tăng hiệu 
quả điều trị. Sự kết hợp này làm cho Bisabolol trở thành lựa chọn tuyệt vời 
cho SODERMAX.

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU TỪ PHÁP

Viêm da cơ địa

Vảy nến
Eczema

chàm sữa

Tài liệu lưu hành nội bộ

côn trùng cắn
kiến ba khoang



CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

SODERmaxCREAM
D-PANTHENOL:
Panthenol được gọi là “vị cứu tinh” của làn da bị hư tổn, da đang bị tổn 
thương hay da nhạy cảm.
Có khả năng giảm kích ứng, giảm hiện tượng viêm cũng như cải thiện tình 
trạng ngứa, ban đỏ trên da và các làn da khô ráp, xây sát bằng việc hỗ 
trợ tái tạo, củng cố biểu bì và lớp sừng của cấu trúc da. Từ đó cải thiện 
hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da.
Panthenol có tác dụng kích thích quá trình tái tạo Collagen giúp phục hồi 
cấu trúc da bị tổn thương. Từ đó rút ngắn thời gian da tự phục hồi.

Superoxide Dismutase (SOD),  *Asiaticoside (and) Madecassic Acid (and) 
Asiatic Acid, Colloidal Silver, Azadirachta Indica Leaf Extract, Bisabolol, D-pan-
thenol , Tocopheryl acetate (Vitamin E),
Aqua, Glycerin, Mannitol, Trehalose, , 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, 
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer (and) C13-14 Isopar-
affin (and) Laureth-7, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

THÀNH PHẦN

Bôi da dùng trong các trường hợp: 
- Chàm, chàm sữa, bệnh vảy nến, eczema, á sừng. 
- Nấm ngứa, âm hộ, hậu môn.
- Hắc lào, lang ben, hăm, hăm tã.
- Làm dịu da, kháng viêm khi bị bỏng nhẹ, côn trùng cắn (kiến ba khoang, 
muỗi đốt...)

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

- Viêm da, viêm da cơ địa, viêm da do dị ứng, viêm da do xạ trị.
- Vảy nến, á sừng, eczema, tổ đỉa, nổi mề đay.
- Nấm, ngứa bộ phận sinh dục, hậu môn, hắc lào, lang ben, nấm móng tay 
chân.
- Chàm, chàm sữa, viêm da, mẩn đỏ, ngứa rát ở trẻ sơ sinh.
- Hăm, hăm tã, hăm ở mông, hoặc ở những chỗ ngấn như nách, bẹn, cổ ...
- Người bị sẹo lồi và sẹo phì đại.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Bôi 2 - 3 lần/ ngày.
- Có thể tăng số lần bôi trên ngày trong trường hợp bị nặng.
- Trẻ sơ sinh bị chàm, chàm sữa, viêm da, mẩn đỏ, ngứa rát, hăm ngày bôi 2 - 
3 lần.
- Vệ sinh sạch và để khô vùng da bị tổn thương. Sau đó bôi một lớp mỏng 
SODERMAX lên vùng da bị tổn thương đó.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SODERMAX an toàn với trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Tài liệu lưu hành nội bộ



OTRILINE

XỊT MŨI

VIÊM MŨI DỊ ỨNG
CHẢY NƯỚC MŨI
NGHẸT MŨI
VIÊM XOANG

Viêm xoang, viêm mũi dị ứng, ngạt mũi, chảy nước 
mũi là một căn bệnh khá phổ biến ở mọi lứa tuổi tại 
Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh 
viêm xoang, nguyên nhân thường gặp là do nhiễm vi 
khuẩn, virus. Ngoài ra một số yêu tố gây dị ứng như 
thời tiết hanh khô, lạnh, môi trường. Dẫn đến tình 
trạng làm sưng tấy niêm mạc trong lòng xoang gây 
nên tình trạng tắc nghẽn xoang làm cho bệnh nhân 
đau nhức, khó chịu.
Các phương pháp dùng tân dược như 
Xylometazoline, naphazoline ngay khi tiếp xúc với 
niêm mạc mũi thuốc sẽ lập tức gây phản ứng co 
mạch, làm mũi thông thoáng nhưng sau đó lại có 
hiện tượng dồn máu trở lại, làm tắc mũi, đòi hỏi phải 
nhỏ tiếp. Hơn nữa, niêm mạc mũi sau nhiều lần nhỏ 
thuốc sẽ bị phù nề, kém nhạy cảm với thuốc nên 
phải nhỏ nhiều lần hơn, gây ra vòng luẩn quẩn khiến 
tình trạng bệnh của bạn ngày càng phải tăng liều trở 
nên phụ thuộc vào thuốc. Từ đó gây ra tình trạng 
mãn tính của bệnh. Vì vậy các thuốc xịt mũi tân 
dược chỉ giả quyết được triệu chứng mà không điều 
trị được tận gốc của bệnh viêm xoang.
Làm sao để điều trị tận gốc bệnh viêm xoang?
OTRILINE ra đời như một giải pháp hữu hiệu lâu dài 
cho các bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng bởi các 
thành phần tự nhiên trong Otriline rất an toàn, không 
tác dụng phụ đồng thời cho hiệu quả dài lâu và giải 
quyết được tận gốc bệnh viêm xoang.
Một điểm đặc biệt của OTRILINE so với các sản phẩm 
xịt mũi thảo mộc thông thường khác đó là công 
nghệ chiết xuất SIÊU ÂM hiện đại lần đầu tiên được 
ứng dụng tại Việt Nam. Công nghệ dùng sóng siêu 
âm không sinh nhiệt trong suốt quá trình chiết xuất, 
đồng thời kéo được toàn bộ dược chất ra khỏi dược 
liệu mà không đem theo tạp chất chính là điểm nổi 
bật của phương pháp chiết xuất mới này. Việc chiết 
xuất bởi nhiệt độ thấp có ý nghĩa quan trọng bởi nó 
không làm phân huỷ và thay đổi cấu trức dược chất 
bị ảnh hưởng bởi nhiệt, từ đó phát huy tối đa được 
dược tính của OTRILINE.

Một trong những thành phần chiết xuất bởi công nghệ SIÊU ÂM 
được sử dụng trong OTRILINE bao gồm:

AGERATUM CONYZOIDES EXTRACT (Chiết xuất Ngũ Sắc):
Một số hoạt chất như β–Caryophyllene, polysacaride,  
flavonoide...trong cây Ngũ sắc có mùi khó chịu, vị đắng nhưng 
chính những đặc tính ấy làm nên tác dụng tuyệt vời trong điều trị 
viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Vì vậy Ngũ sắc được xem như thần 
dược trong điều trị viêm mũi, viêm xoang.
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng toàn bộ chiết xuất của 
cây Ngũ sắc có khả năng chống lại các vi khuẩn, ngoài ra còn có 
tác dụng chống viêm, chống dị ứng, chống phù nề ở cả đợt cấp 
và mãn tính. Đồng thời dịch chiết Ngũ sắc còn có tác dụng tăng 
tiết dịch giúp làm loãng dịch xoang mũi và tống ra ngoài các hốc 
xoang giúp người bệnh thông mũi, giảm triệu chứng khó chịu và dễ 
thở hơn. 

PROPOLIS EXTRACT (Chiết xuất keo ong):
Keo ong dùng trong OTRILINE được sản xuất bởi hãng Dược phẩm 
Unique Biotech Hàn Quốc, là dòng keo ong tự nhiên phát triển 
công nghệ sản xuất sáp ong không cồn và có tính tan trong nước. 
Công nghệ này đã được đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc. Công ty 
đã nhận giải thưởng “Công nghệ mới lĩnh vực sản phẩm nông lâm” 
của chính phủ Hàn Quốc.
Keo ong được ví như là kháng sinh tự nhiên lành tính có tác dụng 
kháng khuẩn. Ngoài ra keo ong còn có tác dụng kháng viêm trực 
tiếp tại vị trí bị tổn thương. Vì vậy Keo ong có khả năng phòng 
chống viêm mũi, viêm xoang.

LONICERA JAPONICA THUNB EXTRACT (Chiết xuất kim ngân hoa):
Trong Kim ngân hoa có chứa nhiều hoạt chất điều trị bệnh viêm 
mũi, viêm xoang như: Falavonoid (luteolin, lonicerin, tannoid) được 
chiết tác bằng phương pháp hiện đại và ứng dụng dùng trong sản 
phẩm OTRILINE. Một số nghiên cứu đã chứng minh các hoạt chất 
chứa trong Kim ngân hoa có tác dụng kháng virus và vi khuẩn, 
ngoài ra chúng còn có tác dụng chống viêm, giúp giảm viêm, phù 
nề gây tắc lỗ thông xoang, mũi. Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa nhiễm 
trùng xoang.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA OTRILINE

Tài liệu lưu hành nội bộ



SUTELLARIA EXTRACT (Chiết xuất Hoàng cầm):
Trong Hoàng cầm có tinh dầu, các dẫn xuất flavon: Scutellarin (hay 
woogonin) C16H12O11 và baicalin C21H18O11.
Các nghiên cứu về hoạt chất của Hoàng cầm có tác dụng kháng 
vi khuẩn, có khả năng 100% ức chế vi khuẩn gây bệnh bạch hầu 
(21 - 30mm) Streptococcus hemolytic), vi trùng phó thương hàn, A. 
Staphylococcus aureus, colibacile, Streptococcus hemolytic B. Tính 
kháng khuẩn trên các vi khuẩn gram dương (cao ether của rễ). 
Ngoài ra hoạt chất trong Hoàng cầm có tác dụng kháng histamin, 
kháng cholin, chống papaverin với tác dụng này giúp sản phẩm 
OTRILINE tăng tác dụng trong điều trị viêm mũi dị ứng.

XANTHIUM STRUMARIUM EXTRACT (Chiết xuất Thương nhĩ tử):
Y học hiện đại cũng chứng minh Thương nhĩ tử chứa nhiều 
sesquiterpen lacton, vitamin C và glucose, Beta – sitosterol Beta – D 
– glucosid… có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn đối với tụ cầu 
khuẩn, một số loại nấm điển hình như Candida albicans… Đây là 
một trong những tác nhân chính gây bệnh viêm xoang cấp và 
mãn tính và có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, 
chống dị ứng, chống chảy nước mũi, ngạt mũi.
Do đó những tác dụng tốt trong điều trị các bệnh liên quan đến 
xoang mũi thì Thương nhĩ tử được kết hợp cùng với các thành phần 
khác trong OTRILINE để điều trị dứt điểm tận gốc bệnh viêm xoang, 
viêm mũi dị ứng, ngạt mũi, chảy nước mũi.

OTRILINE

XỊT MŨI

VIÊM MŨI DỊ ỨNG
CHẢY NƯỚC MŨI
NGHẸT MŨI
VIÊM XOANG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OTRILINE

Thành phần:
Propolis extract (chiết xuất keo ong), Scutellaria extract (chiết xuất hoàng cầm), 
Lonnicera japonica extract (chiết xuất kim ngân hoa), Xanthium strumarium extract 
(chiết xuất thương nhĩ tử), Ageratum conyzoides extract (chiết xuất ngũ sắc), phụ 
liệu vừa đủ.

Chỉ định sử dụng:
Dùng cho người ngạt mũi, sổ mũi, ngứa mũi, hắt hơi, chảy dịch mũi, viêm mũi dị ứng, 
viêm xoang.
Giúp khoang mũi thông thoáng, dễ thở.

Chống chỉ định:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của Otriline. Không 
dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Hướng dẫn sử dụng:
Cầm lọ theo hướng thẳng đứng, xịt trực tiếp vào 2 bên mũi, hít nhẹ cho dung dịch 
Otriline đi sâu vào khoang mũi. Xịt vào mỗi bên mũi 1-2 cái. Ngày xịt 3-4 lần.
Chú ý: lắc đều trước khi sử dụng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
Số lưu hành TTBYT: 210002285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Số 236 phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0966834589

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT:

Tài liệu lưu hành nội bộ



Kem dùng cho bệnh trĩ

Mềm mại - dịu êm

Giúp điều trị trong các trường hợp trĩ nôị, trĩ ngoại, 
trĩ hỗn hợp.

BỆNH TRĨ là hiện tượng xuất hiện búi 
trĩ bên trong hoặc bên ngoài hậu 
môn do sưng viêm tĩnh mạch.
PROTRIGEL giúp làm giảm tình trạng 
đau, nóng rát và khó chịu trong các 
trường hợp viêm, sưng, đau, ngứa, 
rát, rò và nứt hậu môn. Đặc biệt 
trong các trường hợp bị trĩ nội, trĩ 
ngoại, táo bón hoặc đau rát hậu 
môn.

PROTRIGEL giúp làm dịu búi trĩ, giảm tình trạng đau, nóng 
rát và khó chịu nhờ các thành phần polyphenol và 
flavonoid chiết xuất trong Đậu xanh được nhập khẩu từ 
Hàn Quốc có tác dụng chống viêm do liên quan đến việc 
ức chế sự phân hủy IκBα và chuyển vị NF-κB bằng cách ức 
chế quá trình phosphoryl hóa TAK1 do đó giúp làm dịu 
cảm giác ngứa, rát, sưng đau trong trường hợp trĩ.  

CHIẾT XUẤT ĐẬU XANH:

Rutin là một Flavonoid Aglycon được chiết xuất từ Hoa 
Hoè có hoạt tính Vitamin P, có tác dụng làm bền thành 
mạch, làm giảm tính thẩm thấu của mao mạch, có khả 
năng làm co mạch, phục hồi sự đàn hồi của mao mạch 
khi bị tổn thương, duy trì tình trạng bình thường của mao 
mạch, đảm bảo mao mạch có thể hoạt động bình 
thường. Rutin còn giúp tăng sự bền vững hồng cầu. Giảm 
trương lực cơ trơn, chống co thắt, hạn chế tình trạng co 
giãn tĩnh mạch nên giúp cải thiện tình trạng sa búi trĩ. 

CHIẾT XUẤT HOA HOÈ:

Quercetin được chiết xuất từ Ngư Tinh Thảo - một loại chất 
chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid có thể làm tăng độ 
bền thành mạch và tiêu trừ gốc tự do giúp kháng viêm tại 
chỗ. Điều này giúp kiểm soát tình trạng sa giãn mạch máu, 
ứ máu và kiểm soát việc tăng kích thước của búi trĩ.
Ngoài ra Ngư Tinh Thảo có tác dụng tiêu viêm, giảm tình 
trạng sưng đau của bệnh trĩ.

CHIẾT XUẤT NGƯ TINH THẢO:

Tinh dầu Long Não là một loại tinh dầu có tính kháng 
khuẩn mạnh, tiêu viêm giúp giam đau, nóng rát làm săn se 
búi trĩ. Đồng thời với đặc tính kháng khuẩn, tinh dầu Long 
Não giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng búi trĩ.

TINH DẦU  LONG NÃO :

Tinh dầu Đinh Hương hay còn gọi là Eugenia Caryophyllata 
là một loại dầu được chiết xuất từ nụ hoa hoặc lá của cây 
Đinh Hương bằng phương pháp chưng cất hơi nước. 
Đinh hương có đặc tính như có vị cay, tê, tính ấm, mùi 
thơm mạnh. Hơn nữa, Đinh Hương chứa nhiều chất dinh 
dưỡng quan trọng như các Vitamin (K, C, E), Mangan, 
Canxi…Nhờ vậy, tinh dầu Đinh Hương mang lại nhiều lợi ích 
cho sức khỏe như chống viêm, thư giãn, làm đẹp…
Với thuộc tính diệt khuẩn, tê và cay. Do đó tinh dầu Đinh 
Hương được nhiều người biết đến trong việc điều trị nhiễm 
trùng hay giảm đau. Vì vậy, việc sử dụng tinh dầu Đinh 
Hương trong sản phẩm Protrigel có tác dụng tuyệt vời giúp 
giảm đau tại chỗ và giảm viêm đối với người bị bệnh trĩ.

TINH DẦU  ĐINH HƯƠNG:

Người bị sa búi trĩ thường xuyên phải chịu cảm giá đau rát, 
khó chịu do di chuyển, hoặc đứng ngồi lâu. Panthenol 
được gọi là “vị cứu tinh” của người bị trĩ. D - Panthenol có 
khả năng giảm kích ứng, giảm hiện tượng viêm cũng như 
cải thiện tình trạng ngứa. Điều này có ý nghĩa quan trọng 
đối với các bệnh nhân bị trĩ, giảm cảm giác khó chịu, cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân bị trĩ.

D - PANTHENOL:

Bệnh nhân bị bệnh trĩ thường xuyên bị chảy máu có nguy 
cơ nhiễm trùng cao. Nano Bạc trong PROTRIGEL có khả 
năng kháng khuẩn mạnh giúp thông qua cơ chế phá huỷ 
màng tế bào vi khuẩn, virus ức chế ADN sự nhân lên của 
vi khuẩn từ đó làm cho vết thương không bị viêm nhiễm. 
Tránh tình trạng nhiễm trùng ở người bị bệnh trĩ.

NANO BẠC:

Curcumin là hoạt chất chống viêm mạnh theo nhiều cơ 
chế khác nhau. Khả năng chống viêm của Curcumin đã 
được chứng minh qua nhiều đề tài nghiên cứu khoa học 
cũng như trên thực tiễn. Đối với bệnh nhân bị bệnh trĩ, việc 
chống viêm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp búi trĩ co hồi 
nhanh chóng.
Curcumine thông thường kích thước lớn rất khó thấm vào 
da. Curcumin sử dụng trong PROTRIGEL được bào chế 
bằng công nghệ Nano có kích thước siêu nhỏ giúp tăng 
độ thẩm thấu vào da, làm tăng hiệu quả điều trị lên hàng 
ngàn lần so với Curcumin thông thường. Rút ngắn thời gian 
điều trị bệnh trĩ.

NANO CURCUMIN:

Tài liệu lưu hành nội bộ



Kem dùng cho bệnh trĩ

Mềm mại - dịu êm

Giúp điều trị trong các trường hợp trĩ nôị, trĩ ngoại, 
trĩ hỗn hợp.

Neem đã được sử dụng từ thời cổ đại, y học cổ truyền đã 
sử dụng Neem như một chất chống viêm. Ngày nay với 
công nghệ chiết xuất hiện đại, chiết xuất Neem có hoạt 
lực cao hơn rất nhiều có tác dụng kháng khuẩn, kháng 
nấm để điều trị bệnh trĩ. Giảm tình trạng viêm nhiễm, sưng 
đau rát hậu môn.

CHIẾT XUẤT NEEM:

Trong dầu ô liu giàu axit béo, vitamin A, D, D, F, K, chất 
carotine, vitamin dung hoà chất béo…giúp da mềm mại, 
chắc khỏe. Nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa 
viêm da… Giúp bệnh trĩ được kiểm soát. Giảm tình trang 
khô rát, nứt kẽ đau rát hậu môn.
Dầu Olive còn có khả năng làm trơn, giảm ma sát, giúp 
bệnh nhân dễ dàng đẩy búi trĩ vào bên trong.

DẦU OLIVE:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROTRIGEL

Thành phần:
Ngư tinh thảo, Chiết xuất Đậu xanh, Trà xanh, nano curcumin, hoa hòe, tinh dầu long não, D- panthenol, Dầu ô 
liu, Tinh dầu đinh hương, nano bạc, chiết xuất neem, Vaselin, Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecithin, PEG-40 
hydrogenate castor oil, Allantoin, Disodium EDT A, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Menthol, Alcohol.

Chỉ định sử dụng:
- Giúp điều trị trong các trường hợp trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp.
- Nứt kẽ hậu môn.
- Người hay bị đau rát hậu môn, chảy máu khi đi vệ sinh.

Chống chỉ định:
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:
- Lấy một lượng vừa đủ Protrigel vừa đủ bôi trực tiếp lên phần bị viêm, sưng hoặc bôi lên vùng da ở quanh hậu 
môn, sau đó massage nhẹ nhàng vùng da này.
- Khi bị trĩ, táo bón, đau rát nứt kẽ hậu môn dùng ngày 2 lần.
- Sau khi đại tiện lấy một lượng vừa đủ bôi trực tiếp lên hậu môn, sau đó massage nhẹ nhàng vùng này và lấy tay 
ấn nhẹ nhàng để đẩy lùi búi trĩ vào trong hậu môn.

TIÊU CHUẨN: TCCS
Số lưu hành TTBYT: 200001997/PCBA-HN 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Số 236 phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0966834589

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT:

Tài liệu lưu hành nội bộ



Dung dịch dùng ngoài cho nam & nữ

An toàn khi sử dụng hàng ngày. Không gây mất cân 
bằng hệ vi sinh âm đạo khi sử dụng dài ngày.
Không chứa chất bảo quản Paraben.
Không chứa cồn.
PH 3.8-4.5, tương đương pH âm đạo.
TINH CHẤT THIÊN NHIÊN KHÁNG VIÊM - KHÁNG NẤM.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA SAMYE

Vì sao dung dịch vệ sinh SAMYE có thể giúp kháng viêm, kháng 
nấm ngăn ngừa một số bệnh lây qua đường tình dục?
THÀNH PHẦN của SAMYE có gì đặc biệt!
MANGIFERINE chiết xuất từ lá Xoài:
Mangiferin có tác dụng kích thích miễn dịch trên cả 2 loại 
miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. Có tác dụng đặc 
biệt trên Virus Herpes (sinh dục và ngoài sinh dịch)- nguyên 
nhân chính gây ra các mụn rộp sinh dục.
Có tác dụng diệt nấm, vi khuẩn và một số virus gây bệnh 
vùng kín, giúp sát trùng, vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ. 
Ngoài ra, chiết xuất từ lá xoài còn có khả năng kháng viêm 
rất hiệu quả, giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm và hỗ trợ 
điều trị các bệnh nhiễm virus, viêm nhiễm vùng kín. Không chỉ 
vậy, nó còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh và bảo vệ âm 
đạo khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

CHIẾT XUẤT TRÀ XANH:
Chiết xuất Trà xanh bao gồm catechin và caffein có hoạt 
tính kháng khuẩn mạnh đối với nhiều loại vi sinh vật. Nó có 
tác dụng kháng khuẩn (Proteus mirabilis và Streptococcus 
pyogenes) và kháng nấm (Candida albicans) là những 
nguyên nhân gây viêm âm đạo. Trà xanh chứa nhiều loại 
phân tử chống oxy hóa mạnh và nó có thể ức chế bám dính 
niêm mạc của các chủng gây bệnh khác nhau và không 
phát triển đề kháng. Chiết xuất trà xanh có khả năng ổn định 
độ PH âm đạo và giảm các triệu chứng chủ quan như cảm 
giác nóng rát. Do đó chiết xuất trà xanh là một tác nhân trị 
liệu có giá trị để điều trị các mầm bệnh liên quan đến âm 

CHIẾT XUẤT CÚC LA MÃ:
Chiết xuất Cúc la mã nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, 
giúp làm dịu da bị kích ứng, do đặc tính chống viêm do giảm 
sản xuất chất trung gian gây viêm, giảm đau. Giúp làm dịu 
da vùng kín khi bị ngứa rát, khó chịu. Chiết xuất Cúc la mã có 
chứa α-bisabolol thể hiện hoạt tính diệt khuẩn và diệt nấm in 
vitro (chủ yếu chống lại vi khuẩn Gram dương, Staphylococ-
cus aureus, Bacillus subtilis và nấm Candida albicans-một 
trong những nguyên nhân gây viêm âm đạo).

CHIẾT XUẤT LÔ HÔI:
Chiết xuất Lô Hội chứa 75 thành phần có khả năng hoạt 
động: vitamin, enzym, khoáng chất, đường, lignin, saponin, 
axit salicylic và axit amin. Lô Hội giúp chữa lành vết thương và 
có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn. Lô hội giúp dưỡng 
ẩm, làm dịu da, giảm sưng đỏ da.

“Dung dịch vệ sinh SAMYE có chứa nhiều thành phần tự 
nhiên là các kháng sinh, kháng virus thực vật được phối 
hợp với nhau tạo nên tác dụng hiệp đồng làm tăng phổ 
kháng khuẩn, kháng nấm cũng như hoạt lực của nó. Vì vậy 
SAMYE có khả năng tiêu diệt hầu hết các virus, vi khuẩn, 
nấm gây ra các vấn đề vùng kín. Đồng thời các hoạt chất 
từ thiên nhiên không gây ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật có 
lợi, điều hoà PH, dưỡng ẩm... tạo cảm giác mềm mại, 
thoáng mát và dịu nhẹ.
SAMYE được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, không sử 
dụng chất bảo quản Paraben và dung môi cồn, giúp cho 
sản phẩm an toàn cho mọi đối tượng sử dụng.”

CHIẾT XUẤT TRẦU KHÔNG:
Sử dụng Chiết xuất Trầu không có đặc tính kháng khuẩn đối 
với Escherchia coli , Staphylococcus aureus, kháng nấm đối 
với Candida albicans. Đặc biệt là Lactobacillus acidophilus 
là vi khuẩn tốt ở âm đạo, vẫn có thể phát triển do đó không 
làm mất cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo và đồng thời giúp 
âm đạo sạch sẽ, ngăn ngừa viêm nhiễm. 

CHIẾT XUẤT ĐẬU XANH:
Chiết xuất đậu xanh nhập khẩu từ Hàn Quốc chứa hàm 
lượng lớn polyphenol và flavonoid có tác dụng chống viêm 
do liên quan đến việc ức chế sự phân hủy IκBα và chuyển vị 
NF-κB bằng cách ức chế quá trình phosphoryl hóa TAK1 do 
đó giúp làm dịu cảm giác ngứa, rát của da vùng kín. 

Tài liệu lưu hành nội bộ



CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Số 236 phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0966834589

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAMYE

Thành phần:
Trầu không, Trà xanh, Lá xoài, Bạc hà, Cúc la mã, Lô hội, Đậu xanh, Nước tinh khiết, 
Phụ liệu vừa đủ.

Chỉ định sử dụng:
- Phụ nữ, đặc biệt trong thời kỳ kinh nguyệt, sau sinh. Bộ phận sinh dục ngoài cho cả 
nam và nữ trước và sau khi quan hệ tình dục.
- Người đang điều trị viêm âm đạo, âm hộ, ngứa âm hộ, huyết trắng.
Chống chỉ định:
Mẫn cảm với các thành phần của Samye.

Hướng dẫn sử dụng:
Làm ướt vùng kín, lấy khoảng 2 – 3 ml dung dịch vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ 
nhàng vùng kín, sau đó rửa sạch lại bằng nước sạch.

Số lưu hành TTBYT: 210002285/PCBA-HN
TIÊU CHUẨN: TCCS
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XỊT LOÉT TỲ ĐÈ VÀ HĂM

Dùng để bảo vệ da, giảm sưng đỏ, mẩn 
ngứa, làm dịu da khi bị kích ứng, hăm 
tã. Dưỡng ẩm, làm mềm da, vùng da 

loét do tỳ đè.

LOÉT TÌ ĐÈ là một loại tổn thương da vô cùng khó lành, thường 
xảy ra ở những bệnh nhân bị các bệnh phải nằm liệt dường 
như tai biến, tai nạn, người già ốm yếu ... Các vùng da tiếp 
xúc với giường, đệm lâu ngày máu kém lưu thông, dễ bị tổn 
thương thậm chí là hoại tử nếu không biết cách vệ sinh và 
chăm sóc. Cần một giải pháp chuyên biệt giúp cho người 
bệnh tránh được nguy cơ bị LOÉT TỲ ĐÈ VÀ HĂM - SANYREL với 
các thành phần được xây dựng dựa trên nghiên cứu kỹ 
lưỡng về nguyên nhân bệnh sinh và những biến chứng của 
nó giúp giải quyết triệt để nguy cơ bị loét tì đè và hăm ở 
người bệnh năm liệt giường lâu ngày.

D - PANTHENOL:
D-Panthenol được nghiên cứu lâm sàng và được chứng minh 
có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ làm lành đa dạng các tổn 
thương da khác nhau và được sử dụng kết hợp với các 
phương pháp điều trị. Nó giúp gia tăng tốc độ chữa lành vết 
thương và đẩy nhanh quá trình lành các vết bỏng cũng như 
hỗ trợ trong việc cấy ghép da và điều trị sẹo. 
Panthenol có tác dụng kích thích quá trình tái tạo collagen 
giúp phục hồi cấu trúc da bị tổn thương. Từ đó rút ngắn thời 
gian da tự phục hồi.  Panthenol có 2 dạng là L-panthenol và 
D-panthenol, thường sử dụng rộng rãi D-panthenol hơn. Làn 
da sẽ được làm dịu với D-panthenol và trở nên mềm mịn và 
đàn hồi hơn. Hiệu quả này là nhờ vào khả năng đã được 
chứng minh của D-panthenol trong việc kích thích sự tăng 
trưởng của các tế bào da và tái kết cấu ma trận bên trong 
da. Đồng thời D-panthenol cũng cải thiện các tổn thương 
trên bề mặt da (gặp ở các làn da khô ráp, xây sát) bằng việc 
hỗ trợ tái tạo, củng cố biểu bì và lớp sừng của cấu trúc da. 
Từ đó cải thiện hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da. 
D-panthenol còn được chứng minh có khả năng giảm kích 
ứng, giảm hiện tượng viêm cũng như cải thiện tình trạng 
ngứa, ban đỏ trên da và các triệu chứng khác.

CHIẾT XUẤT NEEM:
Chiết xuất lá Neem nhập khẩu từ Tây Ban Nha có tính kháng 
khuẩn, kháng nấm, chống viêm. Neem đóng vai trò chống 
viêm thông qua việc điều chỉnh các hoạt động của enzym 
tiền viêm bao gồm enzym cyclooxygenase (COX) và enzym 
lipoxygenase (LOX). Chiết xuất từ cây Neem cũng thúc đẩy 
hoạt động chữa lành vết thương thông qua tăng phản ứng 
viêm và tân mạch máu. Do đó Chiết xuất Neem giúp giảm 
sưng đỏ, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm do nằm lâu.

CHIẾT XUẤT ĐẬU XANH:
Chiết xuất đậu xanh nhập khẩu từ Hàn Quốc chứa hàm 
lượng lớn polyphenol và flavonoid có tác dụng chống viêm 
do liên quan đến việc ức chế sự phân hủy IκBα và chuyển vị 
NF-κB bằng cách ức chế quá trình phosphoryl hóa TAK1 do 
đó giúp làm dịu cảm giác ngứa, rát trong viêm da, hăm tã...

VITAMIN E:

Vitamin E có khả năng chống lại sự oxy hóa, cấp ẩm cho da. 
Bổ sung vitamin E đặc biệt là từ nguồn gốc tự nhiên sẽ giúp 
có một làn da khỏe, mềm mại, mịn màng. Bên cạnh đó, 
vitamin E còn được sử dụng để điều trị nhiều bệnh liên quan 
đến da như viêm da, mụn trứng cá, vảy nến....Vitamin E có 
khả năng hấp thụ dễ dàng và được tích trữ lại trong tuyến bã 
nhờn của da.

ALLANTOIN:

Allantoin là chất làm dịu da và kích thích tái tạo tế bào da 
mới. Allantoin hoạt động như một chất làm mềm giúp giữ ẩm 
cho làn da và ngăn ngừa tình trạng khô da và kích ứng. Nó 
làm dịu và bảo vệ da bằng cách hình thành phức hợp với 
các tác nhân gây kích ứng và nhạy cảm.

CHIẾT XUẤT CÚC LA MÃ:
Chiết xuất Cúc la mã nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, 
giúp làm dịu da bị kích ứng, do đặc tính chống viêm do giảm 
sản xuất chất trung gian gây viêm, giảm NO hoặc giảm TNF-α 
và IL-1β, các yếu tố liên quan đến viêm, thúc đẩy sản xuất 
các yếu tố gây viêm. Chiết xuất cúc la mã còn giúp tăng sinh 
Keratinocyte dẫn đến khả năng làm lành vết thương và tái 
tạo da.
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Thành phần:
D-panthenol, Azdirachta indica extract (chiết xuất 
lá neem), Phaseolus Radiatus Seed Extract (Chiết 
xuất đậu xanh), Chamomilla Recutita Extract (Chiết 
xuất cúc la mã), Vitamin E, Carbomer Allantoin, 
Glycerin, Disodium EDTA, Phenoxyethanole, Ethyl-
hexylGlycerin, Fragrance, nước tinh khiết vừa đủ.

Đối tượng sử dụng:
- Người bị loét do tỳ đè
- Người bị hăm ở mông, bẹn hoặc những chỗ ngấn 
như cổ.
- Người bị rôm sảy, mẩn ngứa, muỗi đốt, côn trùng 
cắn.
Sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai và 
đang cho con bú

Hướng dẫn sử dụng:
Vệ sinh sạch vùng da bị tổn thương bằng khăn 
mềm và nước ấm, sau đó bôi/xịt ngày 3 – 4 lần vào 
vùng da bị tổn thương.

An toàn cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai và đang cho con bú

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Số 236 phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0966834589

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT:

XỊT LOÉT TỲ ĐÈ VÀ HĂM
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Dùng cho người lớn & trẻ em trên 6 tuổi

DẦU CÁ (Fish oil):
Dầu cá là một nguồn Axit béo rất cần thiết cho nhiều chức 
năng của cơ thể, từ hoạt động cơ bắp đến sự phát triển của 
tế bào. Axit béo Omega-3 có nguồn gốc từ thực phẩm bổ 
sung vì cơ thể không thể tự sản xuất được Axit này.
Dầu cá có nhiều tác dụng có lợi cho sức khoẻ, nổi bật trong 
đó là tác dụng cho mắt và não bộ:
Đối với mắt: Những người thường xuyên ăn cá và bổ sung 
dầu cá thường ít mắc các bệnh về mắt do thành phần DHA 
trong dầu cá giúp bảo vệ mắt. Một nhóm nghiên cứu thuộc 
Đại học Westminster năm 2003 đã thấy rằng những người sử 
dụng dầu cá ít bị khô mắt hơn những người không dùng dầu 
cá.
Đối với não bộ: Theo kết quả nghiên cứu về tác dụng của 
dầu cá omega 3 đối với não bộ, nếu cung cấp một lượng 3g 
dầu cá mỗi ngày sẽ góp phần tăng khả năng tư duy và phát 
triển của não bộ, cải thiện trí nhớ. Đặc biệt, omega-3 còn 
giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh Alzheimer ở người già. 
Các chuyên gia khuyến cáo cần bổ sung omega-3 với một 
lượng thích hợp để hỗ trợ bảo vệ não bộ tốt nhất.

DẦU HẠT LANH:
Dầu hạt lanh có chứa nhiều Omega 6, omega 9 có thể làm 
giảm kích ứng và các triệu chứng khô mắt ở những người 
mắc một hội chứng gọi là hội chứng Sjogren. Ngoài ra, sử 
dụng một sản phẩm cụ thể có chứa dầu cá cộng với dầu 
hạt lanh có thể làm giảm các triệu chứng khô mắt và tăng 
sản xuất nước mắt.
Dầu hạt lanh chứa nhiều axit linolenic, việc tăng lượng axit 
linolenic trong chế độ ăn uống có thể giúp ngăn ngừa xơ 
cứng động mạch.
Bên cạnh đó dầu Hạt lanh còn có nhiều tác dụng trong kiểm 
soát Choleterol, trên các bệnh nhân Parkingson, và giảm 
viêm hiệu quả.

DẦU HOA ANH THẢO:
Dầu hoa anh thảo là nguồn giàu axit linoleic (LA) và axit 
gamma-linoleic (GLA). Cả LA và GLA đều là axit béo 
Omega-6 có tác dụng quan trọng trong việc duy trì cấu trúc 
và chức năng tế bào và đồng thời cung cấp năng lượng cho 
cơ thể. Axit béo không bão hòa đa này có thể được chuyển 
đổi trực tiếp thành tiền chất dihomo-GLA (DGLA), tạo ra các 
chất trung gian có ý nghĩa chuyển hóa tiếp theo, ảnh hưởng 
gián tiếp đến quá trình tổng hợp prostaglandin và cytokine 
cùng các chất trung gian khác.
Công dụng của tinh dầu hoa anh thảo đối với làn da là giúp 
làm mềm da, cải thiện khô da, bong tróc da, làm chậm quá 
trình lão hóa, hỗ trợ điều trị các bệnh về da như: viêm da dị 
ứng, vảy nến, eczema, chàm, mẩn ngứa, á sừng…

DẦU GẤC:
Trong Dầu Gấc chứa khá nhiều hàm lượng beta carotene 
(tiền sinh tố của vitamin A). Chất này khi vào cơ thể sẽ 
chuyển thành Vitamin A, là loại sinh tố cần thiết đối với mắt. 
Học sinh, sinh viên thức khuya ôn bài, hoặc làm việc lâu trước 
máy vi tính, mỏi mắt, nhức mắt… nên bổ sung dầu gấc 
thường xuyên để có một thị lực tốt hơn. Vitamin A còn được 
dùng điều trị bệnh khô mắt cho trẻ em.

Omega 369  là những acid béo không no rất quan trọng đối với cơ thể, một điều đặc biệt là Omega 3, Omega 6 cơ thể 
không tự tổng hợp được mà phải nhờ đến nguồn bổ sung từ bên ngoài. Đối với Omega 9 cơ thể có thể tự tổng hợp 
được tuy nhiên khả năng tổng hợp không cao. Bởi vậy kết hợp bổ sung 3 loại omega này với nhau giúp chúng ta bổ 
sung một cách dễ dàng và đầy đủ nhất khi cần thiết. Ngoài ra Omega 369 kết hợp với Dầu gấc, Coenzyme Q10, Lutein, 
Zeaxanthin và một số loại Vitamin, khoáng chất là giải pháp tổng thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như: thoái hoá 
điểm vàng, khô mắt, mờ mắt, đục thuỷ tinh thể, đồng thời tốt cho não bộ, hệ tim mạch, mỡ máu, làm đẹp da và nhiều 
lợi ích khác cho sức khoẻ.
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CAO VIỆT QUẤT:
Hoạt chất anthocyanosid có trong cao việt quất được chiết 
xuất từ quả việt quất giúp làm bền thành mạch của các 
mạch máu li ti trong mắt do tăng sự kết nối của các phân tử 
collagen, tăng cường lượng máu và oxy đến mắt, tăng 
cường dinh dưỡng cho mắt giúp mắt không bị mệt mỏi, cải 
thiện các dấu hiệu nhức, mỏi mắt… Bên cạnh đó, cao việt 
quất còn chứa carotenoid có tác dụng chống oxy hóa, 
chống lại các gốc tự do giúp bảo vệ võng mạc. Các chất 
dinh dưỡng có chứa trong loại quả này được chứng minh là 
có tác dụng duy trì và tăng cường thị lực bởi nó là nguồn 
cung cấp vitamin A, một loại chất dinh dưỡng cần thiết cho 
thị lực, chống khô mắt, giúp giữ bề mặt của mắt và mí mắt 
khỏe mạnh.
Gần đây, một số nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng cũng 
cho thấy, Vaccinium Myrtillus (cao việt quất) kết hợp với 
vitamin E có tác dụng ngăn chặn hình thành đục thủy tinh 
thể, tăng khả năng dung nạp ánh sáng của mắt, hiệu quả 
trong việc phòng ngừa cận thị học đường và giảm cận thị 
tiến triển.

LUTEIN/ ZEAXANTHIN:
Đối với sức khỏe, Lutein và Zeaxanthin đóng vai trò quan 
trọng trong việc duy trì và bảo vệ mắt và da.
Theo báo cáo khoa học của PGS. TS. Elizabeth J. Johnson, 
Viện nghiên cứu Dinh dưỡng Jean Mayer, Đại học Tufts 
Boston, Hoa Kỳ, Lutein tập trung nhiều nhất ở điểm vàng của 
mắt và chiếm tỉ lệ 66 - 77% lượng carotenoid hình thành nên 
cấu trúc não.
Tập trung tại hố mắt trung tâm của hoàng điểm và tạo nên 
sắc tố vàng ở nơi này. Cả 2 loại carotenoid hoạt động như 
người canh gác, bảo vệ bộ phận này bằng cách lọc đi ánh 
sáng xanh và ngăn ngừa phản ứng oxy hóa xảy ra.
Ngoài ra cả hai loại carotenoid này còn có nhiều tác dụng 
với trí nào, làm tăng cường trí nhớ và khả năng học hỏi. Giúp 
bảo vệ da khỏi các tia gây hại và nhiều công dụng khác với 
cơ thể.

COENZYME Q10:
Coenzyme Q10 là một chất chống oxy hóa. Chất này cần 
thiết cho các hoạt động, chức năng cơ bản của tế bào. 
Mức coenzyme Q10 trong cơ thể người giảm dần theo độ 
tuổi.
Quá trình stress oxy hoá có thể gây ra tổn thương tế bào, dẫn 
đến các bệnh chuyển hoá như là tiểu đường, chức năng của 
ti thể bất thường cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng insulin. 
CoQ10 đã được chứng minh giúp cải thiện độ nhạy insulin và 
điều chỉnh lượng đường trong máu. Một trong những biến 
chứng của tiểu đường hay gặp đó là làm mờ mắt thậm trí mù 
mắt, vì vậy thông qua cơ chế kiểm soát đường huyết Q10 có 
khả năng ngăn ngừa nguy cơ bị các vấn đề về mắt, đặc biệt 
là ở người cao tuổi.

VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN):
Vitamin B2 còn được gọi là Riboflavin là một vitamin quan 
trọng, hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể.
Các nghiên cứu khoa học cho thấy, sự thiếu hụt Vitamin B2 
làm tăng nguy cơ các vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể, 
rối loạn mắt, tăng nhãn áp… Vitamin b2 có thể giúp ngăn 
ngừa đục thủy tinh thế, tăng nhãn áp, rối loạn về mắt, nhất là 
những người cao tuổi.
Sự thiếu hụt vitamin này có thể gây đau mắt đỏ, ngứa mắt, 
đau họng, nổi mẩn ngứa, viêm loét miệng, thiếu máu…

VITAMIN A:

Vitamin A tham gia vào chức năng thị giác của mắt, đó là 
khả năng nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu. Khi thiếu 
vitamin A khả năng nhìn thấy của mắt lúc ánh sáng yếu sẽ bị 
giảm, hiện tượng này thường xuất hiện vào lúc trời nhá nhem 
tối nên được gọi là "Quáng gà". Quáng gà là biểu hiện sớm 
về lâm sàng của thiếu vitamin A. Vitamin A cần thiết để bảo 
vệ sự toàn vẹn của giác mạc và các tổ chức biểu mô dưới 
da.

VITAMIN E:

Gần đây, một số nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng cũng cho thấy, Vaccinium Myrtillus (cao việt quất) kết hợp với vitamin E 
có tác dụng ngăn chặn hình thành đục thủy tinh thể, tăng khả năng dung nạp ánh sáng của mắt, hiệu quả trong việc phòng 
ngừa cận thị học đường và giảm cận thị tiến triển. Công thức trong sản phẩm OMEGA 369 có chứa Cao việt quất và vitamin E 
là sự kết hợp làm tăng hiệu qủa bảo vệ mắt của sản phẩm.

SELEN TỪ NẤM MEN:
Selen (tên gọi đầy đủ là Selenium) là một khoáng chất cần thiết, mặc dù chỉ chiếm một lượng nhỏ trong cơ thể nhưng chất này 
lại có khả năng giúp cải thiện sức khỏe đáng kể. Đồng thời còn giúp phòng chống lại bệnh tật rất hiệu quả. Selen có khả năng 
chống oxy hoá mạnh giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giảm stress căng thẳng, mệt mỏi. Đồng thời Selen còn có tác 
dụng đối với tim mạch, kiểm soát Cholesterol, bệnh tiểu đường và nhiều lợi ích khác cho sức khoẻ.

KẼM GLUCONATE:
Nếu như Vitamin A giúp tăng cường sức khỏe niêm mạc, giác mạc, chống lại các bệnh nhiễm trùng mắt thì công dụng Kẽm 
Gluconat là nguyên tố quan trọng đưa vitamin A vào võng mạc. Nếu cơ thể không có đủ lượng Kẽm, việc hấp thụ Vitamin A sẽ 
khó khăn hơn và làm suy giảm thị lực, đồng thời làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người già.
Như vậy KẼM GLUCONATE trong công thức OMEGA 369 đóng vai trò như người vận chuyển, giúp tăng cường đưa Vitamin A vào 
võng mạc làm tăng hiểu quả sửa dụng Vitamin A của cơ thể.

Công dụng:Thành phần:
Giúp tăng cường thị lực, hỗ trợ giảm các triệu chứng khô mắt, 
mỏi mắt, nhìn mờ.
Giúp giảm nguy cơ thoái hoá điểm vàng, đục thuỷ tinh thể.

Đối tượng sử dụng:
Người thị lực suy giảm, có các triệu chứng mỏi mắt, khô mắt, 
nhìn mờ.
Người muốn giảm nguy cơ thoái hoá điểm vàng, đục thuỷ tinh 
thể.
Hướng dẫn sử dụng:
Uống sau ăn 1 giờ với 1 ly nước đầy. Trẻ trên 6 tuổi: uống 1 viên/ 
lần/ ngày. Người lớn: ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 viên trong vòng 
1 tháng sau đó chuyển sang dùng duy trì.
Dùng duy trì: 1 viên/ lần/ ngày
Lưu ý: Nên uống duy trì mỗi đợt 3 tháng, mỗi năm bổ sung 2 đến 
3 đợt để có hiệu quả.

Số ĐKSP: 9985/2021/ĐKSP 
TIÊU CHUẨN: TCCS

Dầu cá (Fish Oil): ................................................................................................1000mg
(tương đương Omega 3: 300mg (EPA: 180mg; DHA: 120mg)
Dầu gấc: ...............................................................................................................200mg
Dầu hạt lanh (flaxseed oil) (Omega 6: 15,62mg; Omega 9: 18,46mg): ........100mg
Dầu hoa anh thảo: ................................................................................................60mg
Cao việt quất: ........................................................................................................40mg
(tương đương 400mg Việt quất)
Lutein: ........................................................................................................................4mg
Kẽm Gluconate: .......................................................................................................2mg
Vitamin B2 (Riboflavin): ...........................................................................................2mg
Coenzyme Q10: .......................................................................................................2mg
Zeaxanthin: ........................................................................................................ 600mcg
Selen từ nấm men: .............................................................................................. 20mcg
Vitamin A (Retinol): ................................................................................................ 500IU
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetat): ............................................................. 20IU
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SYLIMARIN:

Silymarin được chiết xuất từ cây kế sữa, còn gọi là cây cúc 
gai. Đây là dược chất có tác dụng bảo vệ gan trước các tác 
nhân gây tổn thương, viêm nhiễm và gây độc như hóa chất, 
rượu, thuốc… Silymarin giúp bảo vệ và phục hồi chức năng 
gan bằng các cơ chế như sau:
   Là chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa gốc tự do gây hại sinh 
ra khi gan bị tổn thương.
   Giúp ổn định màng tế bào gan, ngăn chặn độc chất nhiễm 
vào trong tế bào gan.
   Tăng cường tổng hợp protein, thúc đẩy phục hồi các tế 
bào gan bị tổn thương và kích thích sự phát triển các tế bào 
gan mới.
   Ức chế sự biến đổi gan thành tổ chức xơ, ngăn chặn dẫn 
đến xơ gan.
   Silymarin được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh gan như suy 
chức năng và hoại tử thoái hóa. Hiệu quả điều trị của 
silymarin được phản ánh thông qua sự giảm nồng độ men 
gan. Đồng thời có khả năng cải thiện chức năng gan và có 
thể chống ung thư.

L-ORNITHIN - L- ARPARTATE:
L-ornithine được sản sinh khi axit amin L-Arginine chuyển hóa 
trong quá trình sản xuất ure, giúp cơ thể đào thải Nito. Theo 
nhiều tài liệu nghiên cứu gần đây,  L-ornithine có khả năng 
giúp gan khỏe mạnh, hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về gan 
(phổ biến nhất là xơ gan). Hoạt chất trên cũng có tác dụng 
giảm cân, giải đôc cho cơ thể, thúc đẩy tăng trưởng các 
khối cơ.
Bên cạnh đó L-ORNITHIN còn có thể giúp đốt cháy chất béo 
dư thừa bằng cách giải phóng hormone tăng trưởng. LOLA 
cũng giúp thải độc cơ thể và thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp.

L-ARGININE:
Arginin là một axít amin của cơ thể tham gia vào chu trình 
tạo ra urê ở gan nên có tác dụng điều hòa nồng độ 
ammoniac ở máu bị tăng trong một số bệnh gan, trị các rối 
loạn chức năng gan.
ARGININ thường được bào chế dưới dạng kết hợp với một số 
axít amin khác như aspartate, ornithine giúp giải độc gan, 
trung hòa lượng ammoniac thừa trong cơ thể và góp phần 
hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, làm giảm cholesterol, giúp ăn 
ngon, chống béo phì, ngừa sạm da.

METHIONINE:

Methionine là một acid amine thiết yếu có trong thành phần 
của chế độ ăn và trong công thức của các chế phẩm đa 
acid amine để nuôi dưỡng. Methionine tăng cường tổng hợp 
glutathione và được sử dụng thay thế cho acetylcysteine để 
điều trị ngộ độc paracetamol đề phòng tổn thương gan. 
Methionine còn dùng theo đường uống để làm giảm pH 
nước tiểu và như một giải pháp hỗ trợ trong điều trị các rối 
loạn chức năng gan.

CHIẾT XUẤT CÀ GAI LEO:
Cà gai leo là dược liệu duy nhất được kiểm chứng lâm sàng 
có tác dụng trên viêm gan B cấp và mạn tính. Các nghiên 
cứu lâm sàng tại các bệnh viên 108, bệnh viện quân y 103, 
bệnh viện 354 đã cho kết quả đặc biệt tốt giảm nhanh các 
triệu chứng mệt mỏi, vàng da, đau hạ sường phải...Sau điều 
trị tỉ lệ âm tính với HBsAg đạt 23,3%, chuyển đổi huyết thanh là 
37,8%, 

Gan là cơ quan rất quan trọng để giúp cơ thể khỏe mạnh. Chức năng của gan là chuyển hóa chất dinh dưỡng, thanh lọc độc 
tố. Tuy là một cơ quan lớn, hoạt động bền bỉ, nhưng gan cũng là cơ quan dễ bị rối loạn và tổn thương nhất do phải làm việc quá 
sức khi ta đưa vào cơ thể nhiều chất độc hại. Như ăn uống không khoa học, thường xuyên sử dụng chất kích thích như rượu bia, 
cafe, thuốc lá..., lao động quá sức. Sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, tiểu đường, mỡ máu... có hại cho gan. Đồng thời yếu 
tố cơ địa chuyển hoá và thải độc nhanh hay chậm khác nhau ở mỗi người, với những người chức chuyển hoá và thải độc kém 
mà thường xuyên đưa các chất độc hại đối với gan như: rượu bia, thuốc tân dược sử dụng lâu ngày gây tổn thương cho gan, 
lâu ngày dẫn đến tình trạng men gan cao, mụn nhọt, mẩn ngứa, xơ gan, ung thư gan. Vì vậy, việc bổ sung các acid amin, và 
các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược bảo vệ gan hàng ngày là cần thiết. Trong công thức LIVERTONIC là sự kết hợp của các 
acid amin và các chiết xuất thảo dược giúp bảo vệ gan tránh được các yếu tố nguy cơ gây tổn thương tế bào gan, ảnh hưởng 
đến chức năng gan.
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CHIẾT XUẤT BÌM BÌM:
Một chiết xuất Etanolic của cây cho thấy bảo vệ gan đáng 
kể ở động vật (Thử nghiệm cụ thể ở chuột) được xử lý carbon 
tetrachloride. Bìm bìm biếc kết hợp với  Actiso cho những 
người có vấn đề về gan, suy giảm chức năng gan do dùng 
nhiều rượu bia để tăng khả năng đào thải độc tố cho cơ thể.

CHIẾT XUẤT BỒ CÔNG ANH:
Có chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn, chống viêm và tăng 
cường đào thải các độc tố trong gan, tính mát từ cây thuốc 
còn giúp thanh nhiệt cơ thể, rất hiệu quả trong việc giải độc 
gan.

VITAMIN B2:
Sự hình thành của các gốc tự do (thừa điện tử) trong cơ thể 
là nguy cơ gây bệnh rất lớn. Vitamin B2 chính là chất chống 
oxy hóa tốt, giúp kiểm soát các gốc tự do, phòng ngừa bệnh 
tật, tăng cường hệ miễn dịch. 

VITAMIN B5:
Vitamin B5 là hợp chất hữu cơ mà cơ thể không tự tổng hợp 
được, Acid pantothenic được ví như tấm chắn bảo vệ cơ thể 
tránh khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, virus, ký sinh trùng... 
Vitamin B5 giúp cơ thể kháng lại các tác nhân có hại, đào 
thải độc tố dư thừa trong cơ thể nhờ con đường sinh tổng 
hợp Coenzym A.

VITAMIN B6:
Khi cơ thể bị thiếu hụt các vitamin thiết yếu, chẳng hạn như 
vitamin B6, gan sẽ gặp nhiều vấn đề, chẳng hạn như xử lý 
các chất độc hại kém hơn, men gan tăng cao, dễ bị xơ hóa 
cũng như kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khác.

Công dụng:

Thành phần:
Silymarin 45%: ............................................................................. 100mg
L- Ornithine - L - Arpartate: ......................................................... 50mg
L- Arginine HCl: ............................................................................ 50mg
Methionine: .................................................................................. 50mg
Cao Cà gai leo: .......................................................................... 50mg
Cao diệp hạ châu: ..................................................................... 50mg
Cao bồ công anh: ...................................................................... 50mg
Cao bìm bìm: ............................................................................... 20mg
Cao actiso: .................................................................................. 20mg
Vitamin B5 (Calci pantothenat): ................................................. 2mg
Vitamin B6 (Pyridoxin hydrochlorid): ........................................... 2mg
Vitamin B2 (Riboflavin): ................................................................ 1mg

Đối tượng sử dụng:

Giúp giải độc gan, mát gan, tăng cường chức năng gan. Giúp giảm các triệu trứng mề 
đay, mẩn ngứa, vàng da, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém.

Trẻ từ 6 tuổi trở lên có các triệu chứng nổi mề đay, mẩn ngứa, vàng da, chán ăn, mệt mỏi 
do chức năng gan kém. Người lớn uống nhiều rượu bia, thuốc có hại cho gan.

Hướng dẫn sử dụng:
- Trẻ trên 6 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ ngày.
- Trẻ trên 12 tuổi và người lớn: Uống 1 viên/ lần x 2 - 3 lần/ ngày.

CHIẾT XUẤT ACTISO:
ACTISO một vị thuốc rất tốt cho gan và mật. Chất chống oxy 
hóa cynarin và silymarin có trong Atisô rất có ích cho gan. 
Một số thí nghiệm cho thấy chúng còn có tác dụng phục hồi 
chức năng của gan. Trước đây, Atisô thường được sử dụng 
trong khoảng thời gian dài như là thảo dược thay thế cho 
thuốc trong việc điều trị một số bệnh về gan.

Số ĐKSP: 3698/2022/ĐKSP 
TIÊU CHUẨN: TCCS
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